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1 Lá 1 Dương Bảo Long 12/11/2019 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0822592379 067219002950 Dương Công Chức

2 Lá 1 Trương Quốc Việt 09/09/2019 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0769480408 067219001455 Trương Văn Hùng

3 Lá 1 Nguyễn Thị Kim Phượng 12/08/2019 Nữ Kinh Tổ 5- Nghĩa Tân 0905142516 054319001273 Nguyễn Khoa Lân

4 Lá 1 Lê Bảo Hoài An 05/11/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0974341698 067319002948 Lê huy Trung

5 Lá 1 Quách Nguyễn Thành Đạt 31/01/2019 Nam Mường Tổ 2- Nghĩa Trung 0969745621 067219002027 Quách Thiên

6 Lá 1 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 14/05/2019 Nữ Kinh Tổ 2- Nghĩa Trung 0974477577 067319000873 Nguyễn Văn Hải

7 Lá 1 Y Gia Phát Knul 16/11/2019 Nam Mnông Tổ 5- Nghĩa Tân 0778606598 067219003066 Y Phúc Kunl

8 Lá 1 H Thiện 06/11/2019 Nữ Mnông Phường Nghĩa Trung 0386790497 067319002223 Y Mion

9 Lá 1 Y An Khang 03/05/2019 Nam Mnông Tổ 2 - Nghĩa Trung 0914418877 067219000504 Y Hải

10 Lá 1 Trần Thị Ngọc Hân 04/04/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0374921366 035319002050 Trần Văn Nam

11 Lá 1 Nguyễn Thị Ánh Dương 03/12/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0931621479 067319003134

12 Lá 1 Đặng Nhật Linh 24/02/2020 Nữ Kinh Tổ 3- Nghĩa Trung 0976944928 067320000552

13 Lá 1 Nguyễn Bùi Thảo Chi 9/30/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 918043396 067319004573 Nguyễn Văn Dương

14 Lá 1 Nguyễn Phương Thảo 2/9/2019 Nữ Kinh Xã Đắk Nia 974471178 038319002690 Nguyễn Lương Hùng

15 Lá 1 Lê Nguyễn Thanh Hiền 30/11/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0853928069 067319003892 Lê Văn Đạt

16 Lá 1 Vũ Quỳnh Như 12/19/2019 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 971525179 70319006250 Vũ Đức Việt

17 Lá 1 Tô Vân Trang 2/8/2020 Nữ Kinh Tổ 1 - Nghĩa Trung 975905525 66320001460 Tô Duy Tính

18 Lá 1 Lê Thị Trà My 30/07/2019 Nữ Kinh Tổ 3- Nghĩa Trung 0835703456 067319001076 Lê Trung Sơn

19 Lá 1 Phạm Nguyễn Ánh Ngọc 05/07/2019 Nữ Kinh Phường Nghĩa Trung 0935500479 067319003500 Nguyễn Ngọc Hiển

20 Lá 1 Nguyễn Duy Anh 31/01/2020 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 067220000202 Nguyễn Hoàng Toàn

21 Lá 1 Nguyễn Thiên Phúc 08/04/2019 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 067219004392 Nguyễn Đức Thọ

22 Lá 1 Nguyễn Thị Mai Linh 11/6/2019 Nữ Kinh Tổ 5- Nghĩa Tân 914679043 67319002458 Nguyễn Tấn Long

23 Lá 1 Nguyễn Việt Cường 4/2/2020 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 974308135 37220001993 Nguyễn Văn Công

24 Lá 1 Trương Thiên Phúc 7/9/2019 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0394548466 067219001343 Lê Thị Diụ
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25 Lá 1 Trần Quỳnh Chi 23/2/2019 Nữ Kinh Tổ 5-Nghĩa Tân 0973546971 038319024300 Lâm Thị Hương

26 Lá 1 Y Lục Nhã Hân 1/11/2019 Nữ M'Nông Tổ 5-Nghĩa Tân 0394384156 067319002452 x Lục T Thanh Hường

27 Lá 1 H-Hà Gia Khánh 3/2/2019 Nam M'Nông Tổ 2-Nghĩa Trung 0348618212 H'Bầu

28 Lá 1 Đặng Quốc Minh Khôi 24/8/2020 Nam Kinh ĐăkRlap 0966147641 x Phạm Thị Thảo Uyên

29 Lá 2 Phan Kim Chi 12/11/2020 Nữ Kinh Tổ 2-Nghĩa trung 0334104374 06732000912 x H'Lợi

Nghĩa Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2024
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